
KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 04 NĂM 2025

NHÓM LỚP 19-24 THÁNG

Từ ngày 31/03 đến 04/04/2025

THỨ

NỘI DUNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TD SÁNG Hô hấp tay bụng chân bật 

TRÒ
CHUYỆN

-Cô hỏi về ngày 
nghỉ của trẻ

-Trẻ xem tranh 
gia đình

Cho trẻ đọc sách 
trái cây

Cô cho trẻ xem
hình ảnh cô xếp

chồng

Trẻ nghe nhạc tự
do

GIỜ HỌC

Đề tài: BÉ CHO 
GÀ ĂN

Đề tài:  MẸ 
YÊU KHÔNG 
NÀO

Đề tài: QUẢ 
XOÀI – LỒNG 
HỘP

Đề tài: XẾP 
CHỒNG 5-6 
KHỐI

Đề tài: BÒ CHUI
DƯỚI DÂY

( ÔN)

VCTL Góc kể chuyện:

 - Trẻ nhìn tranh kể 
chuyện

Góc nhận biết 

Góc âm nhạc:

- Trẻ nghe nhạc 
và hát theo bài 
hát mẹ yêu 
không nào

     Góc nhận biệt
tập nói 

- Qủa xoài

 Góc kể chuyện:

  Góc hoạt động 
với đồ vật:
- xếp chồng 5-6 
khối

 Cho trẻ bò chui 
dưới dây

Góc xây dựng

- Trẻ chơi xây nhà



phân biệt

- Cho chim về tổ

Góc xây dựng

Vườn hoa

Trò chơi tự do :

Chơi tự do theo ý 
thích

Góc gia đình:

- Đúc cơm cho 
búp bê ăn

 Góc hoạt động 
với đồ vật:
- xâu vòng
Góc đọc sách:

Trẻ đọc sách 
theo ý thích

 Trò chơi tự do :

Chơi tự do theo ý
thích

Trẻ nhìn tranh kể 
chuyện theo ý 
thích
Góc xây dựng

- xây vườn hoa

Trò chơi tự do :

Chơi tự do theo ý 
thích

Góc phân vai:

Mẹ tắm cho em

Góc nhận biết 
phân biệt:

Cho trẻ tìm hình 
màu xanh, màu 
đỏ

Trò chơi tự do :

Chơi tự do theo ý 
thích

- Góc âm nhạc 

- Trẻ vận động 
theo nhạc

Góc đọc thơ

 Trẻ nghe các bài 
thơ quen thuộc

Trò chơi tự do :

Chơi tự do theo ý 
thích

HĐNT TCVĐ: Mèo bắt gà
con
2.Chơi tự do

-Trẻ biết bảo vệ 
cây không ngắt 
hoa , bút lá 
2.Chơi tự do

TCDG: Cắp Cua
2. Chơi tự do: 
- Ném vòng

TCVĐ: Mèo bắt 
gà con

2.Chơi Tự Do

- Trẻ đọc các  bài 
thơ, bài hát đã học 
2.Chơi Tự Do

- trẻ chơi kéo xe



- Bước qua vật cản  
-Đi lên cầu
- Chạy theo đường 
ngoằn ngoèo

 

- Bước qua vật 
cản  
- Thảy banh
- Ném banh vào 
thùng

- bật vào ô
- Đi lên cầu

- trẻ chơi kéo xe

- chơi bolling

- Chạy theo 
đường ngoằn 
ngoèo

- chơi bolling

- Chay xe tự do

GIỜ ĂN Trẻ tập rửa tay sau khi ăn
VỆ SINH Biết gọi cô khi bị ướt bị bẩn

NGỦ Biết đi vào đúng chỗ ngủ và không nói chuyện

HĐ CHIỀU

Trẻ làm quen với 
bài hát mẹ có yêu 
không nào

Nghe  và  nhận

biết con vật quen

thuộc

Cô  cho  trẻ  chơi

lồng hộp

Gọi tên các từ chỉ

đồ vật

Cho trẻ chơi bò 
chui dưới dây 

NHẬN XÉT
CUỐI NGÀY

-  15/15  bé  có  sức
khỏe tốt 

-  15/15  trẻ  thích
nghe cô kể chuyện

15/15  bé  tham  gia
hoạt động cùng cô

14/15 bé  có  sức
khỏe tốt ( Chi sổ
mũi)  cô  sẽ  trao
đổi  với  phụ
huynh  về  sức
khỏe của bé

15/15 Trẻ  thích

14/15 có  sức
khỏe  tốt  Chi sổ
mũi) ) cô sẽ trao
đổi  với  phụ
huynh  về  sức
khỏe của bé

14/15 Bé  gọi

15/15 có  sức
khỏe tốt

13/15  bé  xếp
chồng  được  5-6
khối (( Cô sẽ rèn
bé  Ý  VAF Minh

   15/15 có  sức
khỏe tốt 

15/15  Bé  chui
được dưới dây

15/15  tham  gia
hoạt động góc



thú hát theo cô

15/15 bé  tham
gia  hoạt  động
chơi góc cùng cô

dược  tên  quả
xoài( Cô sẽ rèn bé
Quân  vào  giờ
chơi)

15/15  bé  thích
tham  gia  hoạt
động cùng cô

vào giờ chơi)

15/15 thích  thú
tham  gia  sinh
hoạt  chiều  cùng
cô 

                                                                               



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 4  NĂM 2025

NHÓM 25-36 Tháng 1

Từ ngày 31/3/2025 đến 4/4/2025

THỨ

NỘI DUNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TD SÁNG 1.  Khởi  động:
trẻ  vỗ  tay  đi
chậm, vỗ tay đi
nhanh theo cô.

2. Trọng động:

-  Trẻ  tập  tay,
chân,  bụng,  bật
theo bài hát “Cả
nhà  thương
nhau”.

1.  Khởi  động:
trẻ  vỗ  tay  đi
chậm, vỗ tay đi
nhanh theo cô.

2. Trọng động:

-  Trẻ  tập  tay,
chân, bụng, bật
theo  bài  hát
“Cả nhà thương
nhau”.

1.  Khởi  động:
trẻ  vỗ  tay  đi
chậm,  vỗ  tay
đi  nhanh  theo
cô.

2. Trọng động:

-  Trẻ  tập  tay,
chân, bụng, bật
theo  bài  hát
“Cả  nhà

1.  Khởi  động:
trẻ  vỗ  tay  đi
chậm, vỗ tay đi
nhanh theo cô.

2. Trọng động:

-  Trẻ  tập  tay,
chân, bụng, bật
theo  bài  hát
“Cả nhà thương
nhau”.

1.  Khởi  động:
trẻ  vỗ  tay  đi
chậm,  vỗ tay  đi
nhanh theo cô.

2. Trọng động:

-  Trẻ  tập  tay,
chân,  bụng,  bật
theo bài hát “Cả
nhà  thương
nhau”.



thương nhau”.

TRÒ
CHUYỆN

Trò  chuyện  về
ngày nghỉ.

Trò  chuyện
cùng cô

Trẻ  xem
truyện tranh

Chơi  đồ  chơi
cùng bạn

Cho  trẻ  nghe
nhạc thiếu nhi.

GIỜ HỌC

ND1:  BÉ  BẬT
LIÊN TỤC VỀ
PHÍA TRƯỚC

ND2:

DÁN QUẢ 
TÁO LÊN 
CÂY

NHẬN  BIẾT
“XE BUÝT”

TRUYỆN 
“CHÚ ẾCH 
XANH VÀ 
BẠN RÙA 
NHỎ”

TRẺ BIẾT 
XẾP HÀNG 
CHỜ ĐẾN 
LƯỢT

NGHE HÁT 
“ĐÈN XANH, 
ĐÈN ĐỎ”

VCTL - Cho trẻ chơi đồ
chơi lắp ráp.

-  Trẻ  chơi  với
khối gỗ

-  Trẻ  chơi  đồ

-  Trẻ  chơi  với
xe

-Trẻ  xem  sách
nỉ.

-Trẻ  chơi  thả
bóng theo màu.

- Trẻ chơi xâu
hạt

- Trẻ chơi với
các khối gỗ

-Trẻ  chơi  thả
bóng  theo

-Trẻ  xem
chuyện tranh

-Trẻ  chơi  xếp
hình  với  khối
gỗ

-Trẻ  chơi  đồ

-Trẻ  nghe  âm
thanh  của  các
nhạc cụ.

-Trẻ  chơi  vặn
nắp  chai  theo
màu.



chơi âm nhạc

- Ru em bé ngủ

- Cho em ăn

-Trẻ  chơi  thả
bon  bon  theo
màu.

-Trẻ  chơi  xếp
hình  với  khối
gỗ

-Trẻ  chơi  vặn
nắp  chai  theo
màu.

màu.

-Trẻ  chơi  vặn
nắp  chai  theo
màu.

-Trẻ  chơi  đút
bé  ăn,  ru  bé
ngủ,  chơi  bán
hàng..

chơi lắp ráp

-Trẻ chơi đút bé
ăn,  ru  bé  ngủ,
chơi bán hàng...

-Trẻ chơi đút bé
ăn,  ru  bé  ngủ,
chơi  bán  hàng,
…

-Trẻ nhặt đồ vật
bỏ vào lấy ra

HĐNT

TCDG:

Chim bay cò bay

Chơi tự do: chơi
câu  cá,  kéo  xe,
chạy xe…

TCVĐ:

Gieo hạt

Dạo chơi  trong
sân trường

Quan  sát  cây
bàng

Chơi  tự  do:
chơi  câu  cá,
kéo  xe,  chạy
xe…

TCVĐ:

Gieo hạt

Chơi  tự  do:
chơi  câu  cá,
kéo  xe,  chạy
xe…

TCDG:

Chim bay cò bay

Dạo  chơi  trong
sân trường

GIỜ ĂN Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn

VỆ SINH Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định

NGỦ Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ngủ

HĐ CHIỀU - Nhóm chơi với -  Nhóm  chơi -  Nhóm  tập -  Nhóm  chơi - Nhóm chơi với



bóng

-Nhóm chơi  với
xe

với lồng hộp

-  Nhóm  chơi
xâu hạt

cầm bút màu

-  Nhóm  chơi
với tháp màu

với vòng

-  Nhóm  chơi
với khối hình

nắp chai

- Nhóm chơi với
bóng

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 01/4



NHÓM 25-36 Tháng 2
(31/3 - 04/4/ 2025)

NỘI DUNG Thứ hai
31/3

Thứ ba
1/4

Thứ tư
2/4

Thứ năm
3/4

Thứ sáu
4/4

Trò chuyện - Hỏi thăm tình hình sức khỏe của trẻ.
-Trò chuyện với trẻ về những gì trẻ thấy trên đường đi học hôm nay?
- Cho trẻ nghe nhạc

  Giờ học PTTC
ĐI TRÊN GHẾ 
THỂ DỤC

PTNN

VÌ SAO THỎ 
CỤT ĐUÔI

PTNT 
  TRẺ NB 
“BÊN TRONG 
BÊN NGOÀI”

PTTC-KNXH
 HÁT “CHÚ 
MÈO LƯỜI”

THƠ “CON 
RÙA”

KN
VẼ SỢI LEN

        



Chơi ngoài trời  - TCDG: Thả 
đĩa ba ba

Chơi tự do : chơi
cát, câu cá ,cầu 
tuột, xích đu, đẩy
xe

-TCVĐ; Bong 
bóng xà phòng

Chơi tự do:Xe 
đạp đẩy,chui qua
ống,cầu tuột

-Quan sát: 

Cây Bàng

-Chơi tự do: Bé 
chơi đu quay, 
cầu tuột, đá 
banh, bolling

 - TCDG: Thả đĩa
ba ba

Chơi tự do:Xe 
đạp đẩy,chui qua 
ống,cầu tuột, đi 
cầu khỉ

-TCVĐ; Bong 
bóng xà phòng

Chơi tự do: 
Chơi cát , câu 
cá ,xích đu,cầu 
tuột,thang leo

Chơi trong lớp - Chơi kỹ năng

( cài khuy, luồn 
dây…)

 -Trẻ xem tranh 
hình con vật.

- Chơi lắp ráp 
xây chuồng thú

- Tô màu cai 
yếm

-Xem tranh 
truyện 
-Lồng hộp
- Xâu hạt
- Lắp ráp
-TCHT: Bạn nào
đã đi trốn

-Bé xem tranh lo
tô về con vật
-Bé chơi xếp 
chồng,xếp cạnh 
các khối gỗ

-Bé làm bác sĩ.

- Bé chơi di màu
trên tranh con 
Heo

- Hát và vận động
những bài đã học
- Đút em ăn
- Xâu hạt
- Lắp ráp
-TCHT: Bạn nào 
đã đi trốn

- Ru em ngủ
- Xâu hạt
- Lồng hộp
-Tạo hình: Bé  
vẽ theo ý thích

 Ăn -Rèn cho trẻ biết cất chén muỗng vào rổ sau khi ăn
Vệ sinh -Trẻ có thói quen rửa tay, lau mặt trước khi ăn



Ngủ - Tập cho trẻ biết lây gối vào giường ngủ
Sinh hoạt chiều Bé  chơi với 

đồ chơi lắp 
ráp,xếp 
hình,lắp vòng

Đọc đồng dao
 “ Dung dăng dung 
dẻ”

-Thơ: “ Bắp Cải 
xanh”
-Bài tập toán 
trang 4

Cùng chơi trò 
chơi với cô 

Hát các bài hát 
đã học



KẾ HOẠCH TUẦN I THÁNG 4 NĂM 2025

LỚP MẦM 1

Từ ngày 31/03 đến 07/04/2025

THỨ

NỘI DUNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TD SÁNG - Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

- Đi kiễng gót

- Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 1, bụng 3, chân 2, bật4) 

- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
- Tay : 2 tay đưa sang ngang, gập vào vai
- Bụng: cúi người xuống
- Chân: khụy gối



- Bật lên xuống

TRÒ
CHUYỆN

- Trò chuyện về 
bầu trời.

Trò chuyện với 
trẻ về ông cây 
cối, hoa vì sao lại
tươi tốt.

- Trò chuyện về 
ông mặt trời.

- Trò chuyện về 
các đồ vật cao, 
thấp.

- Trò chuyện về 
sức khỏe của trẻ.

GIỜ HỌC - Khám phá : 
Nhận biết trời 
mưa, trời nắng.

Kể chuyện: Ai 
cho trái ngọt

- Hát: Cháu vẽ 
ông mặt trời

Tạo hình: Vẽ 
ông mặt trời

Toán: Ôn so 
sánh cao hơn, 
thấp

- Làm bài tập

                                              

 

Thể chất: Bước,

lên xuống bục 
cao và ném xa 

bằng 1 tay.



VCTL * Phân vai: Bác sĩ

* Xây dựng: Khối
gỗ, con vật, cây 
xanh.

- Góc toán: Chơi 
làm bài tập nhận 
biết hình học.

- Góc văn học: 
xem sách 

- Góc âm nhạc: 
song loan, trống 
lắc, hoa múa.

- Góc tạo hình: 
Bút màu, nắp 
chai.

* Phân vai:  Bác 
sĩ 

 * Xây dựng:  
Khối gỗ, con vật, 
cây xanh.

- Góc toán:  chơi 
làm bài tập nhận 
biết hình học.

- Góc văn học: 
xem sách 

- Góc âm nhạc: 
song loan, trống 
lắc, hoa múa.

- Góc tạo hình: 
Bút màu, nắp 
chai.

** Phân vai: Bác
sĩ Xây dựng: 
Khối gỗ, con vật,
cây xanh.

- Góc toán: chơi 
làm bài tập nhận 
biết hình học.

- Góc văn học: 
xem sách 

- Góc âm nhạc: 
song loan, trống 
lắc, hoa múa.

- Góc tạo hình: 
Bút màu, nắp 
chai..

* Phân vai: Bác 
sĩ 

*Xây dựng: 
Khối gỗ, con vật,
cây xanh.

- Góc toán: chơi 
làm bài tập nhận 
biết hình học.

- Góc văn học: 
xem sách 

- Góc âm nhạc: 
song loan, trống 
lắc, hoa múa.

- Góc tạo hình: 
Bút màu, nắp 
chai.

* Phân vai: Bác 
sĩ 

* Xây dựng: 
Khối gỗ, con vật,
cây xanh.

- Góc toán: chơi 
làm bài tập nhận 
biết hình học.

- Góc văn học: 
xem sách 

- Góc âm nhạc: 
song loan, trống 
lắc, hoa múa.

- Góc tạo hình: 
Bút màu, nắp 
chai.



HĐNT * Quan sát: bầu 
trời

-TCVĐ: Chuyền 
nước

-Chơi tự do: đá 
bóng, đập chuột.

- Bật vào ô

+ Trò chơi cho trẻ
thừa cân béo phì :

* Trò chơi 
“Chăm sóc vườn 
rau”

* Trò chơi dân 
gian: Ô tô và 
chim sẻ 

* Chơi tự do:

-  Chơi với đồ 
chơi ngoài sân:

•Bật vòng

•Đi trên dây 
thừng

.chạy dích 
dắc  .Ném vòng   
+ Chơi chui qua 
bánh xe

+ Đi thăng bằng 
trên ống nước

* Quan sát: Bầu 
trời

-TCVĐ: Chuyền
nước 

Chơi tự do: 

+ Chơi nước 

* Trò chơi “Gieo
hạt”

* Trò chơi dân 
gian: Ô tô và 
chim sẻ 

* Chơi tự do:

-  Chơi với đồ 
chơi ngoài sân:

+ Chơi thảy 
vòng vào chú hề.

+ Đi dích dắc bỏ 
bóng vào rổ.

+ Nhảy bao bố 

+ Đi thăng bằng,
khám phá cảm 
giác chân.

* Quan sát: bầu 
trời

-TCVĐ: Chuyền
nước 

-Chơi tự do: chơi
cát, vẽ phấn.

* Chơi Cát:

- Biết in dấu bàn 
tay, bàn chân 
của mình trên 
cát.



“ Chạy tự do” + Bật liên tục qua
bánh xe

+ Chui qua ống   

GIỜ ĂN
- Có hành vi, thói quen tốt lịch sự trong ăn uống.

VỆ SINH
- Củng cố rèn lau mặt, rửa tay trước và sau khi đi vệ sinh.

NGỦ
- Biết lấy gối đúng ký hiệu và ngủ đúng giờ.



KẾ HOẠCH TUẦN 01 THÁNG 4 NĂM 2025

LỚP MẦM 2

Từ ngày 31/3 đến ngày 04/4/2025

THỨ

NỘI DUNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TD SÁNG

Tay :2,4
Chân:2
Bụng:2
Bật:2
Hô hấp:2

TRÒ 
CHUYỆN

-Trò chuyện về 
các ngày nghỉ 

- Trẻ xem video -Xem hình ảnh 
về mũ, trang 
phục vua Hùng

-Nge nhạc bài hát - Sưu tầm hình 
ảnh về mũ, trang
phục vua Hùng

GIỜ HỌC

ND 1: ĐI 
TRONG 
ĐƯỜNG HẸP 
ĐẦU ĐỘI TÚI 
CÁT
ND2: ĐẾM 
TRONG PHẠM 
VI 5

ND1: TÌM 
HIỂU NGÀY 
GIỖ TỔ HÙNG 
VƯƠNG 

ND1: TRANG
TRÍ MŨ VUA

HÙNG

ND1: NGHE HÁT 
“DÒNG MÁU LẠC 
HỒNG”

ND1: TRUYỆN
“SỰ TÍCH 
NGÀY GIỖ TỔ
HÙNG 
VƯƠNG”

VCTL *Góc đọc sách: - Góc âm nhạc: - Góc steam: Các -Góc lắp ráp: đồ chơi - Góc LQVT: 



- Xem tranh, gọi 
tên và chỉ các 
nhân vật trong 
tranh mà trẻ biết 
- Nghe kể một số 
chuyện theo tranh
- Góc âm nhạc: 
Chơi với nhạc cụ,
nghe âm thanh, 
nghe hát, vận 
động theo nhạc

hoa đeo tay, đàn 
organe, trống, 
micro, thêm nhạc
về động vật
- Góc LQT: hình 
khối xe, que toán,
thẻ hình, bài tập
- Góc steam: Các 
nguyên vật liệu 
khám phá chiếc 
ly uống nước: ly 
nhựa, ly giấy, ly 
inox, rổ đựng ly, 
hình dán, keo hai 
mặt …

nguyên vật liệu 
khám phá chiếc 
ly uống nước: ly 
nhựa, ly giấy, ly 
inox, rổ đựng ly, 
hình dán, keo hai
mặt …
- Góc âm nhạc: 
hoa đeo tay, đàn 
organe, trống, 
micro, thêm 
nhạc về mùa 
xuân

lắp ráp, hoa, vuông…
-Góc kỹ năng: kỹ 
năng gài nút, gấp 
quần áo, cột tóc
- Góc xây dựng: hàng
rào, cây xanh, gạch 
xây dựng, động vật

hình khối xe, que
toán, thẻ hình, 
bài tập
- Góc steam: Các
nguyên vật liệu 
khám phá chiếc 
ly uống nước: ly 
nhựa, ly giấy, ly 
inox, rổ đựng ly, 
hình dán, keo hai
mặt …

HĐNT

-Ném xa 2 tay
- Quan sát thời 
tiết
-Chơi thảy bóng, 
xe đạp, đá bóng, 
bowlling,….

-TCVĐ: Nhảy 
qua dây
-Chơi thảy bóng, 
xe đạp, đá bóng, 
bowlling,….

-TCDG: Ném 
còn
-Chơi tự do với 
cát

-TCVĐ: Nhảy qua 
dây
- Chơi tự do với nước
- Chăm sóc vườn rau

- TCDG: Ném 
còn
- Chơi tự do với 
nước

GIỜ ĂN - Tập thói quen nhặt cơm, thức ăn khi rơi vãi.
VỆ SINH - Bỏ rác đúng nơi qui định
NGỦ - Không nói chuyện trong giờ ngủ.
HĐ CHIỀU - Mở chủ đề: Giỗ - Trò chuyện các -Tô màu bánh - Xem phim về các - Đóng chủ đề: 



tổ Hùng Vương
-Đọc ca dao đồng
dao "Dù ai đi 
ngược về xuôi"

hoạt động trong 
ngày  giỗ tổ 
Hùng Vương

chưng
- Trang trí mũ 
vua Hùng

hoạt động trong lễ hội
giỗ tổ của năm trước

Giỗ tổ Hùng 
Vương

KẾ HOẠCH TUẦN 01/  04/ 2025 : TỪ 31/ 03 -> 04 / 04 / 2025.
LỚP MẦM 3

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

ĐÓN TRẺ

- Khởi động : đi kiễng gót, đi bình thường, đi bằng gót, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh.
- Tay2:Đưa 2 tay sang ngang,  lên cao, sang 2 bên.
- Bụng 2 :Quay sang trái, sang phải.
- Chân1 : hai tay chống hông, khuỵu gối
- Bật: Bật tại chỗ 

TRÒ CHUYỆN 
SÁNG

Trò chuyện về các
con vật nuôi trong
gia đình

Trò chuyện với 
trẻ về con mèo

Trò chuyện với trẻ
về ngọn núi

Trò chuyện với trẻ 
về những trang phục 
phù hợp với mùa 
nóng.

Trò chơi : Pha 
nước chanh.

HOẠT ĐỘNG HỌC KPXH: PTGT 
đường bộ.
Thể dục: Lăn 

Dạy hát:Ai cũng
yêu chú mèo.

Kể chuyện:” 
Nàng tiên mưa”.

So sánh: Kích 
thước rộng- hẹp.

Gấp dán ngọn 
núi.



bóng qua ghế.

VC NGOÀI TRỜI

-TCVĐ: Kéo co.
-Chơi cát  tự do 
với những dụng 
cụ cô chuẩn bị

-TCDG: Lộn cầu 
vồng, keo cửa lừa
sẻ.
-Chơi tự do với 
các dụng cụ nước
cô đã chuẩn bị 
sẵn.

-Quan sát cây 
xoài.
-Chăm sóc vườn 
cây: tưới nước, 
nhổ cỏ, nhặt lá 
vàng.

-TCVĐ: Ai nhanh 
hơn.
-Chơi tự do với 
những dụng cụ cô 
chuẩn bị: đạp chuột, 
trò chơi liên hoàn…

- Quan sát những
vật dụng, đồ 
dùng gây nguy 
hiểm với bản 
thân.
- Chơi với đò 
chơi cô chuẩn bị 
sẵn tại sảnh 
trước: Nem bóng
vào rổ, nhảy bao 
bố, đi thăng 
bằng, ném vòng 
vào cổ chai

VC TRONG LỚP -Góc tạo hình:Vẽ
giọt mưa 
-Góc âm nhạc: 
nghe nhạc các bài 
hát: cho tôi đi làm
mưa với, mùa hè 
đến, đêm qua em 
mơ gặp Bác Hồ, 
Bé yêu biển, minh
họa bằng nhạc cụ,

-Góc âm nhạc: 
nghe nhạc các 
bài hát: cho tôi đi
làm mưa với, 
mùa hè đến, đêm 
qua em mơ gặp 
Bác Hồ, Bé yêu 
biển, minh họa 
bằng nhạc cụ, 
đạo cụ bé thích.

-Góc phân vai: 
bán hàng thức 
uống, tiệm làm 
đẹp
-Góc toán: Trẻ 
đếm các đối tượng
trong khả năng
-Góc xây dựng: 
Trẻ xếp chồng, 
xếp cạnh các đối 

-Góc xây dựng: Trẻ 
xếp chồng, xếp cạnh 
các đối tượng tạo 
thành các sản phẩm 
có cấu trúc đơn giản 
-Góc lắp ráp: trẻ lắp
ráp theo mẫu, theo ý 
thích.
-Góc thư viện: Trẻ 
đọc mẫu truyện phù 

-Góc thư viện: 
Trẻ đọc mẫu 
truyện phù hợp 
độ  tuổi và dạy 
trẻ cách lật sách 
đúng.
-Góc tạo 
hình:Vẽ giọt 
mưa 
-Góc âm nhạc: 



đạo cụ bé thích.
-Góc phân vai: 
bán hàng thức 
uống, tiệm làm 
đẹp
-Góc toán: Trẻ 
đếm các đối 
tượng trong khả 
năng
-Góc xây dựng: 
Trẻ xếp chồng, 
xếp cạnh các đối 
tượng tạo thành 
các sản phẩm có 
cấu trúc đơn giản 
-Góc lắp ráp: trẻ 
lắp ráp theo mẫu, 
theo ý thích.
-Góc thư viện: 
Trẻ đọc mẫu 
truyện phù hợp độ
tuổi và dạy trẻ 
cách lật sách 
đúng.

-Góc phân vai: 
bán hàng thức 
uống, tiệm làm 
đẹp
-Góc toán: Trẻ 
đếm các đối 
tượng trong khả 
năng
-Góc tạo 
hình:Vẽ giọt 
mưa 
-Góc xây dựng: 
Trẻ xếp chồng, 
xếp cạnh các đối 
tượng tạo thành 
các sản phẩm có 
cấu trúc đơn giản
-Góc lắp ráp: trẻ
lắp ráp theo mẫu,
theo ý thích.
-Góc thư viện: 
Trẻ đọc mẫu 
truyện phù hợp 
độ  tuổi và dạy 
trẻ cách lật sách 

tượng tạo thành 
các sản phẩm có 
cấu trúc đơn giản 

-Góc tạo hình:Vẽ
giọt mưa 
-Góc âm nhạc: 
nghe nhạc các bài 
hát: cho tôi đi làm
mưa với, mùa hè 
đến, đêm qua em 
mơ gặp Bác Hồ, 
Bé yêu biển, minh
họa bằng nhạc cụ, 
đạo cụ bé thích.
-Góc lắp ráp: trẻ 
lắp ráp theo mẫu, 
theo ý thích.
-Góc thư viện: 
Trẻ đọc mẫu 
truyện phù hợp độ
tuổi và dạy trẻ 
cách lật sách 
đúng.

hợp độ  tuổi và dạy 
trẻ cách lật sách 
đúng.

-Góc tạo hình:Vẽ 
giọt mưa 
-Góc âm nhạc: nghe
nhạc các bài hát: cho
tôi đi làm mưa với, 
mùa hè đến, đêm qua
em mơ gặp Bác Hồ, 
Bé yêu biển, minh 
họa bằng nhạc cụ, 
đạo cụ bé thích.
-Góc phân vai: bán 
hàng thức uống, tiệm
làm đẹp
-Góc toán: Trẻ đếm 
các đối tượng trong 
khả năng

nghe nhạc các 
bài hát: cho tôi đi
làm mưa với, 
mùa hè đến, đêm
qua em mơ gặp 
Bác Hồ, Bé yêu 
biển, minh họa 
bằng nhạc cụ, 
đạo cụ bé thích.
-Góc phân vai: 
bán hàng thức 
uống, tiệm làm 
đẹp
-Góc toán: Trẻ 
đếm các đối 
tượng trong khả 
năng
-Góc xây dựng: 
Trẻ xếp chồng, 
xếp cạnh các đối 
tượng tạo thành 
các sản phẩm có 
cấu trúc đơn giản
-Góc lắp ráp: trẻ
lắp ráp theo mẫu,



đúng. theo ý thích.

ĂN
- Trẻ tự xúc ăn và biết cô , các bạn trước khi ăn
- Biết được tên một số món ăn quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày.

NGỦ - Trẻ vào giường ngủ trật tự.
- Biết sắp xếp gối ngăn nắp sau khi ngủ dậy

VỆ SINH -Giáo dục trẻ biết thay dép khi vào nhà vệ sinh.
-Nhắc nhở trẻ biết rửa tay sau khi đi vệ sinh.

SINH HOẠT CHIỀU

-Đọc thơ: 
Mười quả 
trứng tròn.
-Học anh văn.

-Cho trẻ tập 
xếp đồ chơi 
gọn gàng.
-Học nhịp điệu

- Nhóm rèn thao 
tác rửa tay.
-Nhóm làm bài tập
anh văn

-Nhóm chơi lắp ráp.
-Nhóm làm bài tạp tạo 
hình.
-Học nhịp điệu

- Nhóm rèn thao
tác lau mặt.
-Nhóm làm bài 
toán.

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 4



LỚP MẦM 4
 (Thực hiện từ ngày 31/3/2025 đến 4/4/2025)

HĐ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thể dục
sáng

 
- Đi vòng tròn kết hợp vỗ tay, dậm chân.
- Đi nhón chân
- Đi kiễng gót chân
- Đi khom lưng
- Chạy chậm.
- Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay3, bụng 1, chân 3, bật 4) 

Trò 
chuyện

- Trò chuyện về ngày 
nghỉ cuối tuần của trẻ.

-Trò chuyện về nguồn 
sáng trong sinh hoạt hằng
ngày.

-Quan sát tranh câu 
chuyện: Nàng tiên bóng 
đêm.

.

-Trò chuyện về các hoạt 
động trong ngày của bé.

-Trò chuyện về sức
khoẻ của trẻ.

Giờ học

NGÀY VÀ ĐÊM
BTKP /23

NẶN ÔNG MẶT TRỜI. NÀNG TIÊN BÓNG 
ĐÊM
BÀI TẬP TOÁN/24

HÁT: CHÁU VẼ ÔNG 
MẶT TRỜI. 
PHÍA TRƯỚC – PHÍA 
SAU

CHUYỀN BÓNG 
QUA ĐẦU – QUA
CHÂN

Chơi
ngoài
trời

- Quan sát bầu trời.
- TCDG: Bịt mắt bắt 
dê

- TCDG: Bịt mắt bắt dê
+ Đập chuột
+Ném bóng vào rổ

- Quan sát hoạt động 
vui chơi ngoài trời của 
các lớp.

- Quan sát sân trường
TCVĐ: nhảy qua suối nhỏ
- Đi thăng bằng , khám 

- Quan sát và cùng 
cô trồng lại vườn 
rau.



- Đong nước 
- Vật nổi vật chìm 

+ Ném vòng
+ Bật liên tục qua bánh 
xe
+ Chui qua ống

TCVĐ: Nhảy qua suối 
nhỏ
- Đong nước 

phá cảm giác chân.
- Chơi cát.
- Nhặt lá cây.
- Biết in dấu bàn tay, bàn 
chân của mình trên cát.

- Chơi bật qua dây.
-Chơi đi thăng 
bằng
- Vẽ phấn trên sân.
-Chơi với bóng.
- Chăm sóc vườn 
cây.

Chơi
trong lớp

* Góc phân vai :
- Đóng vai các thành 
viên trong gia đình
-Cùng mẹ nấu ăn
* Góc xây dựng:
- Xây vườn rau: khối 
gỗ, hủ sữa chua, mô 
hình vườn rau, ống 
chỉ.
* Góc toán:
- Nhận biết số lượng 
- So sánh dài- ngắn, 
cao – thấp
* Góc tạo hình: 
- Vẽ mưa
- Tô màu tranh ngày 

* Góc phân vai :
- Đóng vai các thành viên
trong gia đình.
-Cùng mẹ nấu ăn
* Góc xây dựng:
- Xây vườn rau của bé: 
khối gỗ, hủ sữa chua, mô 
hình vườn rau, ống chỉ.

* Góc toán:
- Nhận biết số lượng 
- So sánh dài- ngắn, cao –
thấp

* Góc tạo hình: 
- Vẽ ông mặt trời

* Góc phân vai :
 - Đóng vai các thành 
viên trong gia đình.
-Bác sĩ khám bệnh.
* Góc xây dựng:
- Xây vườn rau của bé 
khối gỗ, hủ sữa chua, 
mô hình vườn rau, ống 
chỉ.
.
* Góc toán:
- Nhận biết số lượng 
- So sánh dài- ngắn
* Góc tạo hình: 
- Tô màu tranh ngày và 
đêm.

* Góc phân vai :
- Đóng vai các thành viên 
trong gia đình
- Bác sĩ khám bệnh
* Góc xây dựng:
- Xây vườn rau của bé 
khối gỗ, hủ sữa chua, mô 
hình vườn rau, ống chỉ.
.
* Góc toán:
- Nhận biết số lượng 
- So sánh dài- ngắn, cao – 
thấp

* Góc tạo hình: 
-  Vẽ bầu trời

 *Góc phân vai :
- Đóng vai các 
thành viên trong 
gia đình
* Góc xây dựng:
- Xây vườn rau của
bé. khối gỗ, hủ sữa
chua, mô hình 
vườn rau, ống chỉ.

* Góc toán:
- Nhận biết số 
lượng 
- So sánh dài- 
ngắn, cao – thấp



và đêm.
- Nặn theo ý thích
.
* Góc đọc sách:
- Xem tranh, truyện 
về ngày và đêm
* Góc âm nhạc:
- Vận động và hát 
theo các bài hát đã 
học.

- Tô màu tranh ngày và 
đêm.
- Nặn theo ý thích
* Góc đọc sách:
- Xem tranh, truyện theo 
ý thích
* Góc âm nhạc:
Vận động và hát theo các
bài hát đã học.

- Nặn theo ý thích
* Góc đọc sách:
- Xem tranh, truyện về 
lễ giáo
* Góc âm nhạc:
Vận động và hát theo 
các bài hát đã học.

- Nặn theo ý thích

* Góc đọc sách:
- Xem tranh, truyện theo ý 
thích
*Góc âm nhạc:
- Hát : cháu vẽ ông mặt 
trời

* Góc tạo hình: 
- Vẽ bầu trời
- Nặn theo ý thích
* Góc đọc sách:
- Xem tranh, 
truyện về các thời 
tiết.
* Góc âm nhạc:
Vận động và hát 
theo các bài hát đã 
học.

Vệ sinh
Ăn, ngủ

1 .Ăn :
- Biết cách ăn để bảo vệ sức khoẻ.
2.Ngủ:
- Ngủ ngoan, đúng giờ.
3.Vệ sinh: 
- Tập thao tác lau mặt

HĐ
chiều

-  Hát  các  bài  hát  đã
học
-Học Anh Văn

-  Đọc bài  thơ:  Ông mặt
trời.
-Học nhịp điệu

- 10 bé làm bài tập.
-10 bé tô màu
-Học Anh văn

-Học nhịp điệu
-10 bé chơi lắp ráp
-10 bé chơi đất nặn

-Ôn các bài thơ đã 
học.
-Tuyên dương trẻ 
và tặng hoa bé 
ngoan.



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 4/2025
Lớp Chồi 1

TỪ 31/3 – 4/4/2025



NỘI
DUNG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

ĐÓN TRẺ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ.
Trao đổi với phụ huynh về một số trẻ béo phì.
Trao đổi với phụ huynh về tình hình phòng ngừa trời nắng nóng
Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
Trao đổi với phụ huynh cho trẻ đi học sớm để tập thể dục sáng.
Giáo viên kiểm tra tay, chân, miệng của trẻ, sắc thái trẻ khi đến lớp

THỂ DỤC
SÁNG

- Hô hấp: hít vào thở ra
- Tay: Vỗ hai tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu) (3lx 8 nhịp)
- Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối  (3lx 8 nhịp)
- Bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải. 
- Bật chân trước chân sau (2 lần x 8 nhịp).
- Bài tập vận động cho trẻ dư cân – Béo phì: Bật xa nhảy lò cò 5m, leo núi.

TRÒ
CHUYỆN

SÁNG

Trò chuyện về 2 
ngày nghỉ.

Cùng cô chuẩn bị 
nguyên liệu cho giờ 
học ca, chai, nước

Cùng cô chuẩn bị 
học cụ cho buổi hòa 
nhạc

Trò chuyện phương 
tiện đưa bé tới lớp, 
xung quanh còn có 
gì?

Cô và trẻ cùng chuẩn 
bị tranh câu truyện, đồ 
dùng cho tiết học.

Cô và trẻ cùng chuẩn 
bị đồ dùng đất nặn, 
cho tiết học, xem môi 
trường lớp.



GIỜ HỌC

-HƯỚNG THẲNG 

– TRÈO QUA GHẾ 

DÀI 1,5 X 30CM

- Đo dung tích

-BUỔI HÒA NHẠC

Làm quen chữ x
-MỘT SỐ LUẬT 
GIAO THÔNG 
ĐƯỜNG BỘ

-Rèn kỹ năng pha 
màu nước

-TRUYỆN: QUA 
ĐƯỜNG

-GỌN GÀNG NGĂN 
NẮP

-NẶN QUẢ THANH 
LONG
-Biết nước có lợi cho 
sức khỏe

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

+TCVĐ:  Ô  tô  vào
bến
+ Quan sát  lá  vàng
rơi
+ Chơi tự do: Chơi 
đá bóng, bowling, 
ném, đỡ bóng, ném 
bóng vào rổ, chạy 
theo bánh xe…

 +  TCDG:  Nhảy  lò
cò.
 + Chơi tự do: Chơi 
cầu tuột, bật vào 
vòng, đi luân phiên, 
bò qua bánh xe, đi 
thăng bằng, đu dây…

+TCVĐ:  Ô  tô  vào
bến
+ Chơi tự do: Chơi 
bật vào ô, bowling, 
ném, nhảy bao bố, 
ném vào chai, đội 
bóng trên đầu…

+ TCDG: Nhảy lò cò.
+ Chơi tự do: Chơi 
nhảy sạp, bánh xe, 
búng thun, lò cò, chui 
hầm, leo núi…
+ Quan sát ánh mặt 
trời

+TCVĐ: Ô tô vào bến
+ Chơi tự do: Chơi 
cát, nước, tưới cây, lá 
cây, vẽ số trên sân, 
chạy theo bánh xe…

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

- Một số bé tiếp tục 
làm bài tập trang 27
-  Bé làm ca sĩ
- Chơi xây dựng, lắp
ráp (Sáng tạo trong 
phối hợp các thao 
tác xếp chồng và đặt

- Xem một số bài hát
nhạc nước ngoài 
- Bé đọc thơ theo 
tranh
-  Vẽ chữ x trang
 - Chơi xây dựng, lắp
ráp (Sáng tạo trong 

- Xem mô hình 
đường phố
- Bé kể truyện sáng 
tạo theo tranh
- Chơi xây dựng, lắp 
ráp (Sáng tạo trong 
phối hợp các thao tác

-  Bé kể truyện sáng 
tạo theo tranh
- Trẻ cùng cô sắp xếp 
đồ dùng đồ chơi
-  Bé làm ca sĩ
-  Bé kể chuyện theo 
tranh

- Một số bé tiếp tục 
nặn hoàn thành sản 
phẩm.
-  Bé làm ca sĩ
- Chơi xây dựng, lắp 
ráp (Sáng tạo trong 
phối hợp các thao tác 



cạnh để tạo ra 
MHXD hình khối 
đặc rỗng có không 
gian để chứa đựng 
chi tiết bên trong)
- Ôn vẽ cái chữ số 
đã học.

- Đánh dấu X vào 
con vật không cùng 
nhóm.

- Trò chơi giả bộ có 
cốt truyện (Nội 
dung cốt truyện 
phong phú các tình 
tiết).
- Bé vẽ theo ý thích

phối hợp các thao tác
xếp chồng và đặt 
cạnh để tạo ra 
MHXD hình khối 
đặc rỗng có không 
gian để chứa đựng 
chi tiết bên trong)
- Ôn vẽ cái chữ số đã
học.

- Đánh dấu X vào 
con vật không cùng 
nhóm.

- Trò chơi giả bộ có 
cốt truyện (Nội dung 
cốt truyện phong phú
các tình tiết).
- Bé nặn theo ý thích

xếp chồng và đặt 
cạnh để tạo ra 
MHXD hình khối 
đặc rỗng có không 
gian để chứa đựng 
chi tiết bên trong)
- Ôn vẽ cái chữ số đã
học.

- Đánh dấu X vào 
con vật không cùng 
nhóm.

- Trò chơi giả bộ có 
cốt truyện (Nội dung 
cốt truyện phong phú
các tình tiết).
- Bé vẽ theo ý thích

- Chơi xây dựng, lắp 
ráp (Sáng tạo trong 
phối hợp các thao tác 
xếp chồng và đặt cạnh 
để tạo ra MHXD hình 
khối đặc rỗng có 
không gian để chứa 
đựng chi tiết bên 
trong)
- Ôn vẽ cái chữ số đã 
học.

- Đánh dấu X vào con 
vật không cùng nhóm.

- Trò chơi giả bộ có 
cốt truyện (Nội dung 
cốt truyện phong phú 
các tình tiết).
- Bé vẽ theo ý thích

xếp chồng và đặt cạnh
để tạo ra MHXD hình
khối đặc rỗng có 
không gian để chứa 
đựng chi tiết bên 
trong)
- Ôn vẽ cái chữ số đã 
học.

- Ghép tranh luật giao
thông

- Trò chơi giả bộ có 
cốt truyện (Nội dung 
cốt truyện phong phú 
các tình tiết).

GIỜ ĂN Bé biết 1 số thức ăn tốt cho sức khoẻ.



GIỜ NGỦ Rèn trẻ giờ ngủ không nói chuyện.

VỆ SINH Trẻ biết đánh răng sau khi ăn

SINH
HOẠT
CHIỀU

Ôn các bài hát đã 
học

Xem các buổi biểu 
diễn

Ôn lại các bài hát đã 
học
Xem các tranh 
phương tiện giao 
thông

Cô và trẻ cùng chuẩn
bị hoàn tất câu 
chuyện: Qua đường.

Cô và trẻ cùng ôn lại 
cách làm sao để gọn 
gàng ngay ngắn.

Tập kể sáng tạo câu 
chuyện Qua đường

Cô và trẻ cùng nhận 
xét sản phẩm của bạn.

Trò chuyện sinh hoạt 
cuối tuần – tuyên 
dương trẻ

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 4
LỚP CHỒI 2

TỪ 31/03 -4/4/2025
XE MÁY-XE ĐẠP

Nội dung Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Đón trẻ-
TDS

Khởi động: đi các kiểu chân: Đi bằng mũi chân,  gót chân,  đi khụy gối , chạy 



*Bài tập phát triển chung:
- Tay 2: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang ngang 
-Tay 3:
- Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước.
+ Quay sang trái, sang phải.
+ Nghiệng người sang trái, sang phải.
- Chân: Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối.
- Chạy tại chỗ

Trò chuyện
sáng

-Trò chuyện về 2 
ngày nghỉ của trẻ.
-Cho trẻ phụ cô 
khiêng bàn ghế.

-Trao đổi với phụ huynh
về trẻ.
- Nhắc nhở trẻ gắn ký 
hiệu khi đến lớp.

-Trao đổi với phụ 
huynh về trẻ.
- Nhắc nhở trẻ gắn 
ký hiệu khi đến lớp.

Phụ giúp cô chuẩn bị
học cụ Trò chuyện cùng cô.

Giờ học - Bật liên tục về phí 
trước- Ném xa bằng
2 tay

XE ĐẠP-XE MÁY CÁI HỐ BÊN
ĐƯỜNG

TH:VẼ XE ĐẠP-
XE MÁY

TOÁN: SẮP XẾP 3
ĐỐI TƯỢNG

THEO SỰ TĂNG
DẦN VỀ KÍCH

VĐTN:EM ĐI QUA
NGÃ TƯ ĐƯỜNG

PHỐ



THƯỚC
Chơi ngoài 
trời

- Quan sát các khu 
vực trong trường
 - TCDG: bịt mặt bắt 
dê
- TCVĐ:Lăn bóng
- Chơi tự do đồ chơi 
trên sân(cầu tuột, đi 
thăng bằng, cát  
nước, xe đạp)

- TCDG: thả đĩa ba ba
- TCVĐ: Bắt vịt con.
-Chơi tư do chay xe 
đap.

- Cho cháu dạo chơi 
ngoài trời, quan sát 
cây xanh.
- TCVĐ: Nhảy cóc
- TCDG: rồng rắn 
lên mây

- TCVĐ: Cướp cờ
- Bé tập vẽ hình tròn
- TVDG: bịt mắt bắt 
dê.

- Cho cháu dạo chơi 
ngoài trời, quan sát cây 
xanh.
- TCDG: “Kéo cưa lừa 
xẻ”
- cho cháu chơi tự do 
với đồ chơi ngoài trời.

Chơi trong 
lớp

- Nấu một số món ăn 
bé thích
- Tập cho trẻ xếp 
chồng khối gỗ.
 - Tô màu các hoạt 
động trong ngày của 
bé.
- Vẽ,nặn đồ chơi 
trong lớp
- Hát và vận động 
một số bài về trường 
mầm non  

- Nấu một số món ăn bé
thích.
 -  Hát các  bài hát theo  
chủ đề.
- chơi các trò chơi góc 
toán.

Vẽ theo ý thích của 
trẻ.
-Tiếp  tục làm hoa 
tặng mẹ
- xếp tương ứng 
- Chơi Nên không 
nên
-Đọc truyện theo ý 
thích.

- Xây khu vui chơi 
của bé.
-Làm các món ăn bé 
thih.
-Làm tóc

- Nấu một số món ăn bé 
thích
Chơi nên không nên
-Vẽ tự do.
-Xây đường giao thông



- Góc phân vai:cô 
giao và học trò,người
bán và kiểm vé ở bến
xe...

Giờ ăn  - Nhắc cháu ăn cơm 
không làm đổ cơm 
xuống bàn

- Rèn trẻ biết dọn bàn 
ăn, và tự múc ăn.

Rèn cháu cách lên 
lấy thức ăn

- Rèn cháu cách lên 
lấy thức ăn

Rèn trẻ biết mời cô, mời
bạn khi ăn và ăn từ tốn

Giờ ngủ  - Rèn cháu đi vào 
giường ngủ không 
leo lên giường

- Nhắc các cháu lấy 
đúng ký hiệu tên.

Nhắc cháu đi đúng 
hướng giường.

Nhắc không nói 
chuyện khi ngủ

- Rèn cháu đi vào 
giường ngủ không leo 
lên giường

Sinh hoạt 
chiều

- Rèn thao tác rửa tay
đúng cách

-Rèn thao tác đánh răng
 -KNS: Ứng xử nơi 
công cộng

- Nghe một số bài hát
bé thích

-Nhắc nhở cháu về 
phòng chống dịch 
bệnh.
-ôn đồng dao đã 
học

-Hát và đọc thơ trẻ 
thuộc.



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 2 NĂM 2025
LỚP CHỒI 3

Từ ngày 31/03 đến 04/04/2025

Chủ đề: PTGT ĐƯỜNG THỦY

THỨ

NỘI DUNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TD SÁNG

- Tay: 1
- Chân: 2
- Bụng: 2
- Bật: 1
- Hô hấp: 6



TRÒ
CHUYỆN

Trò chuyện về các 
PTGT đường thủy

- Quan sát tranh 
thơ: “Thuyền 
giấy”

- Cho trẻ nghe giai 
điệu bài hát: 
“Nước cần cho bé”

- Chuẩn bị học cụ
cùng cô

- Chuẩn bị học cụ  
cùng cô.

GIỜ HỌC

Bé biết gì về 
PTGT đường 
thủy

Thơ: “Thuyền 
giấy”

- Dạy hát: “Em đi
chơi thuyền”
- Cắt dán thuyền 
trên sông

Nặng – nhẹ Nhảy lò cò – Ném 
trúng đích nằm 
ngang – Chạy 
nhanh 12m

HĐNT

- Mô tả sự vật, hiện tượng, tranh ảnh.
- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự do: chơi
nước.

- Chăm sóc vườn 
rau
- TCDG: Chơi U
- Chơi tự do: ném 
bóng vào lỗ, ném 
vòng cổ chai, lăn 
bánh xe

- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự do: bé 
chơi đi cà kheo, 
nhảy dây, ném còn,
ô ăn quan, xếp lá, 
cắp cua, búng thun

- TCDG: Chơi U
- Chơi khu vận 
động
- Chơi tự do: chơi
cát

- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự do: bé 
chơi đi cà kheo, 
nhảy dây, ném còn,
ô ăn quan, xếp lá, 
cắp cua, búng thun

VCTL
TCHT: Chơi xổ số

- Tạo hình: tô 
màu,  vẽ, làm 
album PTGT 
đường thủy.
- Đọc sách: xem 
tranh ảnh về 

- Đọc sách, kể 
chuyện: đọc thơ 
diễn cảm, xem 
truyện tranh
- Xây dựng: khối 
bitis, cây xanh, 

- Âm nhạc: hát 
múa theo giai điệu 
bài hát Em đi chơi 
thuyền
- Tạo hình: tô màu,
vẽ nặn, cắt xé dán

- Toán: thực hiện 
tập toán
- Xây dựng: khối 
bitis, cây xanh, 
hàng rào, các kiểu
nhà

- Phân vai: đồ chơi 
gia đình, bác sĩ, 
bán hàng, làm 
đẹp...
- Xây dựng: khối 
bitis, cây xanh, 



PTGT đường 
thủy..., các loại 
truyện tranh, 
truyện cổ tích
- Phân vai: đồ chơi
gia đình, bác sĩ, 
bán hàng, làm 
đẹp...

hàng rào, các kiểu 
nhà
- Toán: đếm số 
lượng, lô tô, xếp 
hình, tương phản, 
bảng chun

- Phân vai: gia 
đình, bác sĩ, bán 
hàng ...

- Đọc sách: xem 
tranh ảnh về 
nước..., các loại 
truyện tranh, 
truyện cổ tích

hàng rào, các kiểu 
nhà
- Tạo hình: tô màu, 
vẽ nặn, cắt xé dán

GIỜ ĂN Rèn trẻ biết tự múc ăn, không nói chuyện, biết mời cô và bạn trước khi ăn.

VỆ SINH Rèn bé lau mặt đúng thao tác.

NGỦ Rèn trẻ lấy gối đúng ký hiệu và trật tự vào ngủ.

HĐ CHIỀU
Làm quen thơ 
“Thuyền giấy”

Làm quen bài hát: 
“Em đi chơi 
thuyền”

Cắt dán thuyền 
trên sông

Thực hiện tập chữ
cái

Rèn kỹ năng gấp 
quần áo 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 4
LỚP CHỒI 4

        TỪ NGÀY 31/3 à 04/4/2025

NỘI
DUNG

THỨ HAI

31/3

THỨ BA

01/4

THỨ TƯ

02/4

THỨ NĂM

03/4

THỨ SÁU

04/4

Đón trẻ - Trò chuyện về trang phục mùa nắng.
- Nhắc phụ huynh rửa tay trước khi vào lớp.

Thể dục
sáng

- Tay 1: Hai tay đưa ra trước, lên cao
- Chân 5: Bước một chân ra phía trước, khuỵu gối
- Bụng 3: Đứng cuối người về trước, tay chạm ngón chân
- Bật 2 : Bật tiến về phía trước   

Trò  - Hướng trẻ đến 
hoạt động sắp học 

-  Hướng  trẻ  đến -  Dạy  trẻ  cất  dép - Trẻ nghe nhạc bài - Xem video tình 



chuyện 
sáng

góc  xem  tranh
truyện

gọn gàng, ngăn nắp hát huống

Giờ học

Đo chiều dài của 
một vật bằng một 
đơn vị đo

-Thơ: Ông mặt 
trời

-Bật qua vật cản – 
Ném xa bằng 2 tay

- Gấp, cắt, dán con
diều

-Hát:  Mưa  bóng
mây

-Tan- không tan
trong nước

Chơi 

ngoài trời

-  Bật  chụm  tách
chân  và  lăn  bóng
theo hướng thẳng.
- Quan sát cây cau
- Chơi tự do: cầu 
tuột, leo thang, đi 
thăng bằng, bò chui 
qua vòng, bật vào 
ô….

- Nói được kích 
thước khác nhau 
của các đồ vật.
- TCDG: Nu na nu 
nống
- Chơi tự do: đá 
bóng, vẽ phấn, 
chơi cát…

- TCVĐ: Nhảy qua 
dây
-  Chơi  tự  do:  đập
chuột,  thảy  banh,
ném  vòng,  chạy  xe
đạp….

-TCDG: Nu na nu 
nống
-  Chơi  tự  do:  đập
chuột,  thảy  banh,
ném  vòng,  chạy  xe
đạp….

- TCVĐ: Nhảy qua 
dây
 - Chơi tự do: Đi cà 
kheo, bowling, nhảy 
dây, kéo co...
- Chăm sóc vườn rau.



Giờ chơi

-   bài tập  đo chiều
dài  của  một  vật
bằng một đơn vị đo

- Chơi XD, lắp ráp.

- Xem tranh, 
truyện và tập kể 
chuyện theo tranh
-Vẽ sáng tạo
-Chơi XD, lắp ráp

-Bé nói tên được 
công trình, nêu lên ý
tưởng dưới sự gợi ý 
của giáo viên
-Chơi phân vai, Hát 
và vận động hteo 
nhạc bài hát 

-Xếp hình bằng hột, 
hạt 
-Hát múa theo nhạc 
bài hát
- Chơi phân vai và 
đóng vai theo sự 
thỏa thuận của 
nhóm 

-Bé  chọn  hành  vi
đúng

-Vẽ sáng tạo theo khả
năng.

Giờ ăn Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn.

Giờ ngủ Nằm ngủ biết giữ trật tự, tránh gây ồn ảnh hưởng bạn ngủ kế bên. Đi vệ sinh nhẹ nhàng, tránh bước ngang 
người bạn khi đang ngủ.

Giờ vệ sinh Trẻ tự thay quần áo, thu dọn quần áo gọn gàng vào cặp.

Sinh hoạt
chiều

 Bài tập  Đo chiều 
dài của một vật 
bằng một đơn vị 
đo

Đọc các bài thơ đã 
học

Bé xem tranh và trì
chuyện về con diều

Hát và vận động 
theo nhạc bài hát 
“Mưa bóng mây”

-bé làm bài tập về tan- 
không tan trong nước



KẾ HOẠCH TUẦN  1 THÁNG 4 NĂM 2025

LỚP CHỒI 5

Từ ngày 31/03 đến 4 /04

THỨ

NỘI DUNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TD SÁNG

- Khởi động : đi các kiểu theo nhạc (đi bằng gót chân, đi khụy gối)
- Hô hấp: hít vào, thở ra
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên 
- Bụng: Tay đưa lên cao, gập người xuống
- Chân: Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối
- Bật: Bật tại chổ

TRÒ
CHUYỆN

Trò chuyện về nội
dung sắp học

Nhắc trẻ đi học 
sớm tập thể dục

Trò chuyện về số
sắp học

 Nhắc trẻ rửa tay
,rửa chân khi 
chơi trò chơi vận
động

Nhắc lại bài hát 
đã học  

GIỜ HỌC

Biết  nhận lỗi  khi
làm sai 

Vận  động:  “múa
đàn”

Thơ “Cây khế” Đo dung tích 
bằng 1 đơn vị đo

Làm bài tập

Trườn sấp – ném
đích ngang

Hát: “Lý cây 
bông”

KN:Gập tất đúng
cách

VCTL TCHT
: Cửa hàng thực 
phẩm  
-Phân vai: Chơi 
phân vai và đóng 
vai theo sự thỏa 

- Đọc sách: Xem 
tranh ảnh về cây 
truyện đã nghe 

- Toán: xếp que 
đúng theo hình 
có sẵn

- Toán: xếp que 
đúng theo hình 
có sẵn

-  Phân  vai:  đồ
chơi  bác  sĩ,  cô
giáo,  bán  hàng,

- Xây dựng: khối
hình  vuông,  chữ
nhật cây  xanh,
con vật…
-Đọc sách: xem 
lại truyện đã 
nghe qua tranh

- Âm nhac: cho 
bé thực hiện tiếp 
hát theo ý thích 

-Tạo hình: vỏ 
trứng , lá cây 
khô, đất nặn, 



thuận của nhóm 

- Tạo hình: đất 
nặn, giấy màu, vỏ
trứng…
- Âm nhạc: Hát 
các bài hát bé 
thích 

-Âm nhạc: cho bé
thực hiện tiếp bài
hát theo ý thích
- Tạo hình: đất 
nặn, giấy màu, vỏ
trứng…
- Xây dựng:  nhà
của bé

rau củ…
- Xây dựng: khối
hình  vuông,  chữ
nhật cây  xanh,
con vật…
- Đọc sách: xem 
hình ảnh về gia 
đình.

-  Phân vai: đóng
vai  bác  sĩ  và
bệnh nhân
-Tạo hình: đất 
nặn, giấy màu, 
vỏ trứng…

giấy màu…..

-  Phân  vai:  đồ
chơi  bác  sĩ,  cô
giáo,  bán  hàng,
rau củ…
- Xây dựng: khối
hình  vuông,  chữ
nhật cây  xanh,
con vật…

HĐNT
-TCVĐ:  Trốn
mưa
-Chơi tự do

TCDG: Cá sấu 
lên bờ 
-Chơi tự do

TCVĐ: Trốn 
mưa.
Chơi tự do

TCDG: Cá sấu 
lên bờ  
Chơi tự do

Quan sát: dây 
bầu
Chơi tự do

GIỜ ĂN
- Rèn cháu có thói quen giờ ăn không nói chuyện, ăn hết suất.
- Nhắc cháu lấy thức ăn vừa đủ ăn và ăn hết suất.

VỆ SINH Rèn trẻ thao tác chải răng đúng cách.
NGỦ Tiếp tục rèn trẻ giờ ngủ nằm ngay ngắn, không nói chuyện.

HĐ CHIỀU

Nhắc bé giúp đỡ 
người khác nếu 
có thể

Nhắc trẻ chào khi
gặp khách tới nhà

Ôn lại các số 
lượng đã học

Nhắc trẻ mang 
theo đồ thoát 
mát, hút mồ hôi

Chơi tự do
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LỚP LÁ 1

Từ ngày 31/03 đến 04/04/2025 

THỨ

NỘI DUNG
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TD SÁNG

Hô hấp: Gà gáy ò ó o.
Tay :1
Bụng:1
Chân:4
Bật:2

TRÒ
CHUYỆN

Nhắc trẻ chào cô, 
chào ba mẹ khi đến 
lớp.

Nhắc nhở trẻ đóng
mở tủ nhẹ nhàng

Quan sát sức 
khỏe, sắc diện 
trẻ khi đón trẻ

 Nghe nhạc thiếu 
nhi.

Xem một số tranh 
ảnh

GIỜ HỌC

Nghe, hát bài hát 
“Tiếng thời gian”

 ND1: Bật xa - 
Ném xa - Chạy 
nhanh
ND2: Một số côn 
trùng

ND1:  Gấp  hoa
sen
ND2: Tiết kiệm
nước trong sinh
hoạt

Nghe, hiểu nội 
dung câu chuyện 
“Cây rau của 
Thỏ Út”

Bé tập xem giờ

HĐNT -Hoạt động phòng 
âm nhạc
-Quan sát các bầu 
trời
-TCVĐ:

+ Nhảy lò cò

-Hoạt động phòng 
thể chất
-TCVĐ:

+ Nhảy lò cò

+ Tạt lon

-TCVĐ:

+ Nhảy lò cò

+ Tạt lon

-TCDG:

+ Đua thuyền 

-TCVĐ:

+ Nhảy lò cò

+ Tạt lon

-TCDG:

+ Đua thuyền 

-TCVĐ:

+ Nhảy lò cò

+ Tạt lon

-TCDG:

+ Đua thuyền trên



+ Tạt lon

-TCDG:

+ Đua thuyền trên 
cạn

+ Bịt mắt đánh 
trống

+ Chèo thuyền

-Chơi chăm sóc 
vườn rau . 

-Hoạt động phòng 
thư viện.

-TCDG:

+ Đua thuyền trên 
cạn

+ Bịt mắt đánh 
trống

+ Chèo thuyền

Chơi tự do:  thảy 
vòng vào chai, 
tung bóng lên cao 
và bắt bóng

trên cạn

+ Bịt mắt đánh 
trống

+ Chèo thuyền

- Chơi với đồ 
chơi cô làm, 
chơi đá bóng, 
chơi nước

trên cạn

+ Bịt mắt đánh 
trống

+ Chèo thuyền

-Chơi tự do: chơi
sân vân động

cạn

+ Bịt mắt đánh 
trống

+ Chèo thuyền

-Thực hiện lao 
động vệ sinh 

VCTL - Góc học tập: Chơi
với hình hình học 
và làm bài tập luyện
tập
-TCGBCCT: Chơi 
phân vai và đóng 
vai theo sự thỏa 
thuận của nhóm 
- Góc chữ viết: sao 
chép chữ I-T
- Góc xây dựng: Bé 
xây vườn hoa

- Góc học 
tập:Chơi với hình 
hình học và làm 
bài tập luyện tập
-TCGBCCT: Chơi
phân vai và đóng 
vai theo sự thỏa 
thuận của nhóm 
- Góc chữ viết: 
Trò chơi chữ cái
- Góc xây dựng:  
Bé xây vườn hoa

- Góc học tập: 
Chơi với hình 
hình học và làm
bài tập luyện 
tập
-TCGBCCT: 
Chơi phân vai 
và đóng vai 
theo sự thỏa 
thuận của nhóm
 - Góc chữ viết:
Trò chơi chữ 

- Góc học tập: 
Chơi với hình 
hình học và làm 
bài tập luyện tập
-TCGBCCT: 
Chơi phân vai và
đóng vai theo sự 
thỏa thuận của 
nhóm 
- Góc chữ viết: 
Trò chơi chữ cái
-Góc xây dựng:  

- Góc học tập: 
Chơi với hình 
hình học và làm 
bài tập luyện tập
-TCGBCCT: Chơi
phân vai và đóng 
vai theo sự thỏa 
thuận của nhóm 
- Góc chữ viết: 
Trò chơi chữ cái
- Góc xây dựng:  
Bé xây vườn hoa



- Góc âm nhạc: Bé 
múa hát theo ý 
thích
- Góc đọc sách: 
Xem tranh, truyện 
và tập kể chuyện 
theo tranh

- Steam: Chế tạo 
khung ảnh treo

- Góc âm nhạc: Bé
múa hát theo ý 
thích
- Góc đọc sách: 
Xem tranh, truyện
và tập kể chuyện 
theo tranh
- Steam: Chế tạo 
khung ảnh treo

cái
- Góc xây 
dựng:  Bé xây 
vườn hoa
- Góc âm nhạc: 
Bé múa hát 
theo ý thích
- Góc đọc sách:
Xem tranh, 
truyện và tập kể
chuyện theo 
tranh
- Steam: Chế 
tạo khung ảnh 
treo

Bé xây vườn hoa
- Góc âm nhạc: 
Bé múa hát theo 
ý thích
- Góc đọc sách: 
Xem tranh, 
truyện và tập kể 
chuyện theo 
tranh
-Góc tạo hình: 
Bé tiếp tục vẽ 
chú bộ đội
- Steam: Chế tạo 
khung ảnh treo

- Góc âm nhạc: 
Bé múa hát theo ý
thích
- Góc đọc sách: 
Xem tranh, truyện
và tập kể chuyện 
theo tranh
- Steam: Chế tạo 
khung ảnh treo

GIỜ ĂN
- Nhắc nhở trẻ giờ ăn trật tự, không làm rơi vãi thức ăn.

- Khuyến khích trẻ ăn hết suất và ăn được đa dạng các thức ăn.

VỆ SINH - Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và khi tay bẩn
NGỦ - Nhắc cháu khi nằm ngủ tư thế thoải mái

HĐ CHIỀU
Cho  trẻ  ôn  lại  bài
hát đã học

Cô và trẻ cùng 
chuẩn bị đồ dùng 
ngày mai.

Làm bài tập 
trong sách

Trò chuyện với 
trẻ về các biểu 
tượng thông 
thường trẻ biết.

Ôn các bài thơ mà
trẻ biết.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 01 THÁNG 4 NĂM 2025
LỚP LÁ 2

(Từ ngày 31/3-04/4/2025)

NỘI
DUNG

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

THỂ DỤC
SÁNG

*Khởi động: tập với nhạc
-Đi các kiểu chân:mũi chân,gt chân,đi khom ,đánh tay,chạy chậm ,chạy nhanh về ngang
-Tay: hai tay đưa ra trước, ngang qua vai một bên (3 lần 8 nhịp)
-Chân: hai tay đưa lên cao,khụy gối(2 lần 8 nhịp)
-Lườn :2 tay đưa ra sau gáy xoay người sang hai bên (3 lần 8 nhịp)
-Bụng: một tay đưa lên cao,một tay chân ngón chân ,cúi gập người xuống (2 lần 8 nhịp)
-Bật: bật tại chỗ

TRÒ
CHUYỆN

SÁNG

- Quan sát môi 
trường lớp

Bằng cách nào con 
làm được dãy này?

-Quan sát môi trường 
lớp

- Quan sát môi 
trường lớp

-Trò chuyện trẻ về 
ngày mùng 10 
tháng 3

GIỜ HỌC
- Chạy chậm 
khoảng 100-120m
.Kể chuyện: Ba cô 
gái

- Bé tập đan
.Dạy trẻ không tự ý 
lấy thuốc uống

- Thêm bớt trong 
phạm vi 10

- Bé học chữ S-X
. Bé sao chép chữ S-
X

- Vận động minh 
họa: Hào khí Việt 
Nam

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

-Hoạt động phòng 
thể chất
-Quan sát cây xoài
-TCVĐ: Bánh xe 
quay
-Chơi tự do:
Bolling, đá banh, 

-Hoạt động phòng 
âm nhạc
-Hoạt động phòng 
thư viện
-Quan sát: cây húng 
quế
-TCDG: nhảy bao bố

- Trò chuyện Biết và 
không ăn, uống một 
số thứ có hại cho sức 
khỏe 
-TCVĐ: Bóng rổ
- Chơi khu vận động 
phía trước- chơi cát 

- Quan sát: Cây mãng
cầu
-TCDG: Đua thuyền
- Chơi với nước
- Bé sao chép chữ S-
X

- Bé tham gia lễ 
giỗ tổ



búng thun, thảy 
banh vào chai, nhảy
bao bố, chạy xe đạp,
chui qua cổng, đi 
trên băng ghế……

Chơi tự do:
Bolling, đá banh, 
búng thun, thảy banh
vào chai, nhảy bao 
bố, chạy xe đạp, chui
qua cổng, đi trên 
băng ghế……

VCTL

- Góc học tập: Bé 
chơi tách gộp trong 
phạm vi 9
-TCGBCCT: Chơi 
phân vai và đóng 
vai theo sự thỏa 
thuận của nhóm 
- Góc chữ viết: Ôn 
lại các chữ đã học
- Góc xây dựng: Bé 
nói tên được công 
trình, nêu lên ý 
tưởng dưới sự gợi ý 
của giáo viên
- Góc âm nhạc: Bé 
múa hát theo ý thích
- Góc đọc sách: tập 
kể chuyện theo 
tranh
- Góc steam: Bé 
sáng tạo từ khai 

- Góc học tập: Bé 
chơi tách gộp trong 
phạm vi 9
-TCGBCCT: Chơi 
phân vai và đóng vai
theo sự thỏa thuận 
của nhóm 
- Góc chữ viết: Ôn 
lại các chữ đã học
- Góc xây dựng: Bé 
nói tên được công 
trình, nêu lên ý 
tưởng dưới sự gợi ý 
của giáo viên
- Góc âm nhạc: Bé 
múa hát theo ý thích
- Góc đọc sách: tập 
kể chuyện theo tranh
- Góc steam: Bé 
sáng tạo từ khai 
trứng

- Góc học tập: Bé 
chơi thêm bớt trong 
phạm vi 9
-TCGBCCT: Chơi 
phân vai và đóng vai 
theo sự thỏa thuận 
của nhóm 
- Góc chữ viết: Thực 
hiệ bài tập viết chữ  
Góc xây dựng: Bé nói
tên được công trình, 
nêu lên ý tưởng dưới 
sự gợi ý của giáo viên
- Góc âm nhạc: Bé 
múa hát theo ý thích
- Góc đọc sách: tập 
kể chuyện theo tranh
- Góc steam: Bé sáng 
tạo từ khai trứng

- Góc học tập: Phân 
loại đồ dùng có cùng 
chất liệu 
-TCGBCCT: Chơi 
phân vai và đóng vai 
theo sự thỏa thuận 
của nhóm 
- Góc chữ viết: viết 
tập chữ S-X
- Góc xây dựng: Bé 
nói tên được công 
trình, nêu lên ý tưởng
dưới sự gợi ý của 
giáo viên
- Góc âm nhạc: Bé 
múa hát theo ý thích
- Góc đọc sách: tập 
kể chuyện theo tranh
- Góc steam: Bé sáng 
tạo từ khai trứng

- Góc học tập: 
Phân loại đồ dùng 
có cùng chất liệu 
-TCGBCCT: Chơi 
phân vai và đóng 
vai theo sự thỏa 
thuận của nhóm 
- Góc chữ viết: viết
tập chữ S-X
- Góc xây dựng: Bé
nói tên được công 
trình, nêu lên ý 
tưởng dưới sự gợi 
ý của giáo viên
- Góc âm nhạc: Bé 
múa hát theo ý 
thích
- Góc đọc sách: tập
kể chuyện theo 
tranh
- Góc steam: Bé 



trứng sáng tạo từ khai 
trứng

GIỜ ĂN - Có thói giữ trật tự, không nói chuyện to trong khi ăn.
- Nói đươc tên một số thưc phẩm như: thịt, cá, rau, củ, quả

VỆ SINH - Ăn xong bé biết lấy khăn giấy lau miệng

GIỜ NGỦ - Giờ ngủ không nói chuyện, đi vào chỗ nhẹ nhàng
SINH
HOẠT
CHIỀU

- Kể chuyện: Ba 
cô gái
-Nhóm chơi lắp 
ráp
- Nhóm học Anh 
văn

- Nhóm học nhịp điệu 
-Nhóm chuẩn đồ dùng
học cho ngày mai học 
toán: thêm bớt trong 
phạm vi 10

- Nhóm học Anh văn
- Nhóm Thực hiện bài
tập 

-Nhóm học thể dục 
nhịp điệu
 -Bé sao chép chữ S-
X
 

-Ôn các bài hát đã 
học
-Nhóm cùng cô vệ 
sinh cuối tuần lau 
tủ, kệ sắp xếp đồ 
chơi cùng cô



NỘI DUNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

TD SÁNG - Hô hấp 1- Tay 2- Lườn 1- Chân 3-Bật 2

ĐÓN TRẺ
TRÒ

CHUYỆN
SÁNG 

Nhận biết, phân
loại một 
số thực phẩm 
thông thường 
theo 4 nhóm 
thực phẩm.

Biết hút thuốc lá có 
hại và không lại gần
người đang hút 
thuốc(C6: CS26).

Tập luyện một 
số thói quen tốt 
về giữ gìn sức khoẻ.

Biết kêu cứu và 
chạy khỏi nơi 
nguy hiểm (C6: 
CS25)

Nhận biết ý nghĩa các
con số được sử dụng 
trong cuộc sống hàng
ngày (số nhà, biển 
số xe,..).

HOẠT
ĐỘNG GIỜ

HỌC 

VĐMH:  Tiếng
ca mùa hè

Tung bóng lên cao 
và bắt. 
Chắp  ghép  hình
hình học.

Gấp con ếch. Nhóm chữ: r-s 
Bé  tìm  hiểu  các
mùa trong năm.

 Lễ hội Giỗ tổ Hùng
Vương.
Câu  chuyện:  Con
rồng cháu tiên

HĐNT Quan sát: Hoa 
phượng
TCVĐ: Cò bẹp

Quan sát: Cây bàng
TCDG: Búng thun

Quan sát: Cá bảy 
màu 
Chơi tự do: Chơi 
với cát, nước, lá cây,
chơi tự do với 
đồ chơi trong sân 
trường.

TCDG: Búng 
thun
Chơi với nước

Quan sát: Hoa súng
Hoạt động lao động:
Trẻ nhặt rác, quét lá 
cây….
Chơi tự do: các trò 
chơi tự làm, chim 
cánh cụt....

HOẠT + Góc kể + Góc kể  Góc kể  Góc kể +  Góc kể 

TRƯỜNG MN XUÂN THỚI THƯỢNG
 LỚP: LÁ 3

KẾ HOẠCH TUẦN 1/ 4/ 2025
Từ ngày 31/3/ 2025-->  ngày  4/ 4 /2025



ĐỘNG VUI
CHƠI

chuyện: Kể 
chuyện theo 
tranh 
+ Góc âm 
nhạc:  Hát và 
vận đọng bài 
hát tiếng ca 
mùa hè
 + Góc tạo 
hình: Tạo hình 
theo ý thích.
+ Góc 
chữ viết: Viết 
và sao chép thẻ
từ. Vẽ sáng tạo 
từ chữ cái.
+ + Góc phân 
vai:
Đồ chơi bác sĩ, 
làm đẹp, bán 
hàng, rau củ….
+ Góc xây 
dựng: Gạch, 
xốp, gỗ, hàng 
rào, cây xanh, 
con vật…

chuyện: Kể chuyện 
theo tranh 
+ Góc âm 
nhạc: Hát và vận 
động bài hát đã học.
  + Góc tạo hình: 
Tạo hình theo ý 
thích.
+ Góc chữ viết: 
Viết và sao chép thẻ
từ. Vẽ sáng tạo từ 
chữ cái.
+ Góc phân vai:
Đồ chơi bác sĩ, làm 
đẹp, bán hàng, rau 
củ….
+ Góc xây dựng: 
Gạch, xốp, gỗ, hàng
rào, cây xanh, con 
vật…
+ Góc toán:  Chắp 
ghép hình hình học 
theo ý thích.

chuyện:   Kể 
chuyện theo tranh 
những câu chuyện 
đã học.
+ Góc âm 
nhạc:   Hát và vận 
động các bài hát đã 
học.
+ Góc tạo hình: cắt 
dán hoa
+ Góc chữ viết: 
Thực hiện tập tô đồ 
chữ trên tường.
+ Góc phân vai:
Đồ chơi bác sĩ, làm 
đẹp, bán hàng, rau 
củ….
+ Góc xây dựng: 
Gạch, xốp, gỗ, hàng 
rào, cây xanh, con 
vật…
+ Góc toán:   Chơi 
các trò chơi trên 
tường, bài tập cá 
nhân..

chuyện:   Kể 
chuyện theo tranh.
+ Góc âm 
nhạc:   Hát và vận
động các bài hát 
đã học.
+ Góc tạo hình: 
Gấp con ếch
+ Góc chữ viết: 
Viết và sao chép 
các chữ cái đã học
+ Góc phân vai:
Đồ chơi bác sĩ, 
làm đẹp, bán 
hàng, rau củ….
+ Góc xây dựng: 
Gạch, xốp, gỗ, 
hàng rào, cây 
xanh, con vật…
+ Góc toán: Chơi 
các trò chơi trên 
tường, bài tập cá 
nhân.

chuyện:   Kể chuyện 
theo tranh: con rồng 
cháu tiên
+ Góc âm 
nhạc:   Hát và vận 
đọng các bài hát đã 
học.
+ Góc tạo hình: Vẽ 
theo ý thích.
+ Góc chữ viết: Viết 
và sao chép chữ.
+ Góc phân vai:
Đồ chơi bác sĩ, làm 
đẹp, bán hàng, rau 
củ….
+ Góc xây dựng: 
Gạch, xốp, gỗ, hàng 
rào, cây xanh, con 
vật…
+  Góc  toán:  Chơi
các  trò  chơi  trên
tường.



+ Góc toán:
Chơi các trò 
chơi trên 
tường, bài tập 
cá nhân.

GIỜ ĂN Sử dụng một số đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.

GIỜ NGỦ Ngủ đủ giấc

GIỜ VỆ
SINH

Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ vệ sinh đúng cách.

SINH
HOẠT
CHIỀU

Học av
Biết và không 
ăn, uống một 
số thứ có hại 
cho sức khỏe
(C5: CS20)

Học thể dục.
Rèn kỹ năng mở 
sách.

Học av
Nhận biết sự liên 
quan giữa ăn uống 
với bệnh tật (tiêu 
chảy, sâu răng, suy 
dinh dưỡng, béo 
phì...) 

Học thể dục
Giữ đầu tóc, quần 
áo gọn gàng(C5: 
CS 18)

Biết và không ăn, 
uống một số thứ có 
hại cho sức khỏe
(C5: CS20)

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 4 NĂM 2025
LỚP LÁ 4

TỪ NGÀY 31/3 ĐẾN 4/4/2025



Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thể dục
sáng

- Tay:2
- Lưng, bụng, lườn:3
- Chân: 1
- Bật : 4

Trò
chuyện

sáng

 - Quan sát quy trình 
xé gấp cây xuong 
rồng

- Trò chuyên: Sẵn 
sàng giúp đỡ khi 
người khác gặp khó 
khăn

- Quan sát đồng hồ - Quan sát tranh câu 
chuyện Sơn Tinh - 
Thủy Tinh

- Quan sát tranh từ 
chứa chữ r-v

Giờ học

Cắt hình giống nhau
một loạt 

Hát: Con chim vành
khuyên

- Lý con sáo gò công

- Nhận biết giờ chẵn
trên đồng hồ (cs111) 

- Đi thăng bằng được
trên ghế thể dục (2m

x 0,25m x 0,35m) (C3;
CS11)

KC: Sơn Tinh Thủy
Tinh

- Bé biết gì về ngày
10/3 

- LQCV: r,v 

Hoạt
động

ngoài trời

- Quan sát cây cà 
chua
- Chạy chậm khoảng 
100 – 150m (cs13)
- Chơi sân vận động

- Quan sát cây cà chua
- TCDG: Đánh cầu
- Bé chơi nước

- Quan sát cây cà 
chua
- Chạy chậm khoảng 
100 – 150m (cs13)
- Bé chơi tự do với 
giấy.

- Quan sát những chú 
chim 
- TCDG: Đánh cầu
- Bé chơi tự do với 
giấy.

- Quan sát những chú
chim 
- Bé chơi cát.
- Bé chơi sân bóng.

Hoạt
động

vui chơi

- Góc tạo hình: Cắt 
hình giống nhau một 
loạt 
- Góc âm nhạc: Hát,
múa các bài hát đã 
học
- Góc toán: làm các 
bài tập toán trên 

- Góc âm nhạc: Tiếp 
tục hát Con chim vành
khuyên
- Góc tạo hình: Vẽ, 
nặn con vật bé thích.
- Góc toán: làm các 
bài tập toán trên mãng
tường, sách bài tập…

- Góc âm nhạc: Hát, 
múa các bài hát đã 
học
- Góc toán: làm các 
bài tập toán xem 
đồng hồ
- Góc LQCV: Tô đồ 
các bài tập chưa hoàn

- Góc kể chuyện: Tiếp 
tục Sơn Tinh Thủy 
Tinh.
- Góc tạo hình: Vẽ, 
nặn con vật bé thích.
- Góc âm nhạc: Hát, 
múa các bài hát đã học
- Góc toán: làm các 

- Góc tạo hình: Vẽ, 
nặn con vật bé thích.
- Góc âm nhạc: Hát, 
múa các bài hát đã 
học
- Góc toán: làm các 
bài tập toán trên 
mãng tường, sách bài



mãng tường, sách bài
tập…
- Góc LQCV: Biết 
“viết” tên của bản 
thân mình theo cách 
của mình: đọc và viết
được tên của mình 
(cs89)
- Góc xây dựng: Trẻ
xác định MHXD 
phong phú, vững 
chắc… với sự gợi ý 
của Cô.
- Góc phân vai: Trẻ 
biết chủ động tự tạo 
các tình huống chơi 
với sự gợi ý của Cô.

- Góc LQCV: Tô đồ 
các bài tập chưa hoàn 
thiện, ghép chữ trên 
sỏi, nắp chữ cái, sao 
chép thẻ từ….
- Góc xây dựng: Trẻ 
xác định MHXD 
phong phú, vững 
chắc… với sự gợi ý 
của Cô.
- Góc phân vai: Trẻ 
biết chủ động tự tạo 
các tình huống chơi 
với sự gợi ý của Cô.

thiện, ghép chữ trên 
sỏi, nắp chữ cái, sao 
chép thẻ từ….
- Góc xây dựng: Trẻ 
xác định MHXD 
phong phú, vững 
chắc… với sự gợi ý 
của Cô.
- Góc phân vai: Trẻ 
biết chủ động tự tạo 
các tình huống chơi 
với sự gợi ý của Cô.

bài tập toán trên mãng 
tường, sách bài tập…
- Góc LQCV: Tô đồ 
các bài tập chưa hoàn 
thiện, ghép chữ trên 
sỏi, nắp chữ cái, sao 
chép thẻ từ….
- Góc xây dựng: Trẻ 
xác định MHXD phong
phú, vững chắc… với 
sự gợi ý của Cô.
- Góc phân vai: Trẻ 
biết chủ động tự tạo 
các tình huống chơi với
sự gợi ý của Cô.

tập…
- Góc LQCV: Tô đồ 
các bài tập r-v
- Góc xây dựng: Trẻ 
xác định MHXD 
phong phú, vững 
chắc… với sự gợi ý 
của Cô.
- Góc phân vai: Trẻ 
biết chủ động tự tạo 
các tình huống chơi 
với sự gợi ý của Cô.

Vệ sinh -  Gấp quần áo ngay ngắn 
Giờ ăn - Nhận biết được các thực phẩm có trong món ăn.

Giờ ngủ - Nhắc trẻ khi nằm ngủ tư thế thoải mái

Sinh hoạt
chiều

- Nhóm  dán các hình 
vào đúng vị trí cho 
trước, không bị nhăn 
(cs8)
- Nhóm chơi lắp ráp.
- Nhóm Sao chép các
chữ đã học.

- Nhóm chơi lắp ráp.
- Nhóm vẽ, nặn theo ý
thích

- Nhóm vẽ, nặn theo 
ý thích
- Nhóm Tô đồ các bài
tập chưa hoàn thiện

- Nhóm vẽ, nặn theo ý 
thích. 
- Nhóm chơi lắp ráp.
- Nhóm TT làm các bài
tập toán chưa hoàn 
thiện

- Nhóm chơi lắp ráp.
- Nhóm TT làm các 
bài tập toán chưa 
hoàn thiện



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG  4 NĂM 2025

LỚP LÁ 5

Từ ngày 31/ 3 đến 4 / 4

THỨ

NỘI DUNG

Thứ 2
31/3

Thứ 3
1/4

Thứ 4
2/ 4

Thứ 5
3/ 4

Thứ 6
4/4

TD SÁNG  Hô hấp 1,5           



 Tay 2,3, 5
 Bụng 1,6,4
 Chân 3,5
 Bật 2,3

TRÒ
CHUYỆN

Trò chuyện với trẻ 
về ngày nghỉ chủ 
nhật ở nhà cùng ba 
mẹ.     
 Kể về một sự việc, 
hiện tượng nào đó 
để người khác hiểu 
được(cs 70)

Trò chuyện về sức 
khỏe của trẻ
- Biết rửa tay bằng 
xà phòng trước khi 
ăn, sau khi đi vệ 
sinh và khi tay 
bẩn(cs 15)

- Trẻ cùng cô chuẩn 
bị tiết học
Kể lại nội dung câu 
chuyện đã nghe theo
trình tự nhất định

- Trò chuyện và quan sát 
tranh trong lớp học lớp 
học
- Chuẩn bị đồ dùng học 
tập cùng cô
 -Nhắc nhở bé gặp người 
ớn phải lễ phép chào.

Chuẩn bị đồ dùng 
dụng cụ cho tiết 
học cùng cô
Đề nghị sự giúp 
đỡ của người 
khác khi cần thiết.

GIỜ HỌC

 Thí nghiệm vui: 
Sự biến đổi của 
nước bắp cải tím

- Kỹ năng xâu dây 
giày và cột dây 
giày

- Tách gộp trong 
phạm vi 10

- Thực hiện bài tập

- Làm quen với điệu
nhảy sạp
- Kể chuyện chú dê 
đen.

- Mình cùng viết nhé( cs90) 
-Thực hiện bài tập.

- Bật liên tục vào
4- 5 vòng và chui
qua ống

Thực hện bài tập

VCTL - Góc chữ viết: Xếp 
hột hạt tạo thành 
chữ cái, tìm chữ cái 
trong từ, thực hiện 
đồ chữ.tìm chữ cái 

Góc chữ viết: Xếp 
hột hạt tạo thành 
chữ cái, tìm chữ cái 
trong từ, thực hiện 
đồ chữ.tìm chữ cái 

- Góc chữ viết: Xếp 
hột hạt tạo thành chữ 
cái, tìm chữ cái trong 
từ, thực hiện đồ 
chữ.tìm chữ cái trong 

Góc chữ viết:  Trẻ  tiếp tục
tập sao chép chữ S- X, tên 
mình, ghép từ trái nghĩa.  
Xếp hột hạt tạo thành chữ 
cái, tìm chữ cái trong từ, 

- Góc chữ viết: tìm
từ trái nghĩa.  Xếp 
hột hạt tạo thành 
chữ cái, tìm chữ 
cái trong từ, thực 



trong văn bản.
- Góc toán: tìm nối 
số lượng, thực hiện 
tách gộp, thực hành 
đo độ dài của một 
vật và ghi kết quả.
 - Góc phân vai: 
Chơi bán đồ hàng, 
nấu ăn, chơi bác sĩ 
và bán thuốc tây.
- Góc tạo hình: Tiếp
tục hoàn thành bài 
vẽ và trang trí hoàn 
thiện bức tranh,
 đan tết , nặn các 
loại quả tròn theo ý 
thích
- Góc xây dựng: tập 
xây ngã tư đường 
phố
- Góc khám phá:
 Thử nghiệp vũ điệu
của sữa
- Xem sách, tập kể 
chuyện với rối 
- Góc âm nhạc: Bé 
làm ca sĩ

trong văn bản.
- Góc toán:Trẻ thực 
hành xem lịch, đồng
hồ, tìm nối số lượng
9, thực hiện tách 
gộp, thực hành đo 
độ dài của một vật 
và ghi kết quả.
 - Góc phân 
vai:Chơi làm cô thợ 
may may áo dài 
Chơi bán đồ hàng, 
nấu ăn, chơi bác sĩ 
và bán thuốc tây.
- Góc tạo hình: tiếp 
tục nặn các con vật 
nuôi bé thích, gấp 
chiếc thuyền, quạt 
vẽ theo ý thích, đan 
tết , nặn các loại quả
tròn theo ý thích
- Góc xây dựng: tập 
xây ngã tư đường 
phố bằng gạch xốp
- Góc khám phá:
 Thử nghiệp vũ điệu
của sữa
- Xem sách, tập kể 
chuyện với rối 

văn bản.
- Góc toán: Trẻ thực 
hành xem lịch, xem 
đồng hồ, cho ghép 
đôi các cặp có mối 
liên quan, tìm nối số 
lượng, thực hiện tách 
gộp, thực hành đo độ 
dài của một vật và 
ghi kết quả.
 - Góc phân vai: Chơi
bán đồ hàng, nấu ăn, 
chơi bác sĩ và bán 
thuốc tây.
- Góc tạo hình: Vẽ 
theo ý thích ,gấp 
chiếc thuyền, đan tết ,
nặn các loại quả tròn 
theo ý thích
- Góc xây dựng: tập 
xây ngã tư đường phố
bằng gạch xốp
- Góc khám phá:
 Thử nghiệp vũ điệu 
của sữa
- Xem sách, tập kể 
chuyện với rối 
- Góc âm nhạc: Bé 
làm ca sĩ

thực hiện đồ chữ.tìm chữ 
cái trong văn bản.
- Góc toán: cho ghép đôi 
các cặp có mối liên quan, 
tìm nối số lượng, thực hiện
tách gộp, thực hành đo độ 
dài của một vật và ghi kết 
quả.
 - Góc phân vai: Chơi bán 
đồ hàng, nấu ăn, gắp cho 
bé ăn, chơi bác sĩ và bán 
thuốc tây.
- Góc tạo hình:  tiếp tục 
gấp chiếc thuyền, vẽ theo 
ý thích, đan tết , nặn các 
loại quả tròn theo ý thích
- Góc xây dựng: tập xây 
ngã tư đường phố bằng 
gạch xốp
- Góc khám phá:
 Thử nghiệp vũ điệu của 
sữa
- Xem sách, tập kể chuyện 
với rối 
- Góc âm nhạc: Bé làm ca 
sĩ
          

hiện đồ chữ.tìm 
chữ cái trong văn 
bản.
- Góc toán: cho 
ghép đôi các cặp 
có mối liên quan, 
tìm nối số lượng, 
thực hiện tách gộp,
thực hành đo độ 
dài của một vật và 
ghi kết quả.
 - Góc phân vai: 
Chơi bán đồ hàng, 
nấu ăn, chơi bác sĩ 
và bán thuốc tây.
- Góc tạo hình:  
tiếp tục gấp chiếc 
thuyền, vẽ theo ý 
thích, đan tết , nặn 
các loại quả tròn 
theo ý thích
- Góc xây dựng: 
tập xây ngã tư 
đường phố bằng 
gạch xốp
- Góc khám phá:
 Thử nghiệp vũ 
điệu của sữa
- Xem sách, tập kể 



- Góc âm nhạc: Bé 
làm ca sĩ - 

chuyện với rối 
- Góc âm nhạc: Bé 
làm ca sĩ
          

HĐNT

- QS: Phòng Thư 
viện
- TCDG: - Nhảy 
dây.
- Chơi đá banh, 
- chơi cát.

- TCVĐ: Tung bóng
- TCDG : nhảy dây
Chơi đá banh., 
truyền bóng bằng ly,
vẽ trên sân,

QS: giàn bầu
- TCDG: - Nhảy dây
- Chơi trò chơi liên 
hoàn khu vận động. 
- Chơi tự do; chơi với
bóng, đi thăng bằng.
-

- TCVĐ: - Tung bóng 
- TCDG: Nhảy dây
- Chơi cát, nước
- Chơi tự do:  chơi với 
bóng, đi thăng bằng.

Lao động vệ sinh
- TCDG: Lùa vịt
- Chơi tự do: Vẽ 
trên sân, chuyền 
bóng bằng ly, đi 
thăng bằng

GIỜ ĂN
- Bé biết phụ cô chuẩn bị bàn ăn và dọn dẹp sau khi ăn xong.
- Biết rửa tay bằng xà phòng trươc khi ăn và sau khi di vệ sinh.
- Biết  một số tên món ăn ở trường

VỆ SINH - Bé biết lau mặt trước và sau khi ăn
- Bé đi vệ sinh đúng nơi quy định

NGỦ
- Bé biết lấy gối đúng tên.
- Biết giữ trật tự trong giờ ngủ.

                                  
HĐ CHIỀU -Bé  ôn  lại  chữ  các

chữ cái đã học
 Học anh văn

- Chơi lắp ráp. 

 - Ôn lại các bài hát 
dẵ học
Học thể dục nhịp 
điệu.
Đồ số 9
Nghe hát:” Gà gáy 
vang dạy bạn ơi”

- ôn lại bài hát “Chú 
bộ đội đi xa”
- Học Anh Văn
Trẻ nhận ra và biết ý
nghĩa 1 số ký 
hiệu,biểu tượng 
trong cuộc sống: 

-Học thể dục nhịp điệu.
- Xem tình huống bé bị đi
lạc. 
Tập vỗ tay theo tiết tấu.

.

- Giúp cô sắp xếp 
và lau chùi các góc
chơi
- Ôn lại các chữ cái
đã học
- Dặn dò cuối tuần.



nhà vệ sinh, lối thoát
hiểm, cấm lửa, biển 
báo giao thông,…
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NỘI DUNG THỨ HAI
 

THỨ BA
 

THỨ TƯ
 

THỨ NĂM
 

THỨ SÁU
 

THỂ DỤC
SÁNG

Tập với nhạc 
+ Hô hấp 1, 5
+ Tay 2, 3, 5
+ Bụng 1, 6,4
+ Chân 3, 5
+ Bật 2, 3

TRÒ CHUYỆN
SÁNG

Trò chuyện về ngày 
nghỉ 

Trò chuyện về ngày lễ 
Giỗ tổ Hùng Vương

Nghe nhạc Trò chuyện ngày 
hôm qua, hôm nay,
ngày mai

Trò chuyện môi 
trường xung 
quanh bé.  

 
GIỜ HỌC
 

-BẬT XA 50CM 
-TÌM HIỂU NGÀY
GIỖ TỔ HÙNG 
VƯƠNG 10/3

-ĐÓNG KỊCH: SỰ 
TÍCH BÁNH 
CHƯNG, BÁNH 
GIÀY
-KN KHI ĐI LẠC
 

-VĐTN: NỔI 
TRỐNG LÊN
- NẶN BÁNH 
CHƯNG, BÁNH 
GIÀY

-NHẬN BIẾT 
NGÀY TRÊN 
LỐC LỊCH
-BÀI TẬP

-BÉ TÌM HIỂU 
CÁC DẤU 
THANH
-BÀI TẬP

 
 

Quan sát: Cây linh 
san

TCVĐ: Thi lấy bóng
Chơi cát

- TCVĐ: Chạy tiếp 
cờ

TCDG: Trốn  tìm
- Lao động vệ sinh 
vườn rau. Tưới 

- Quan sát: cải 
trời
- TCVĐ: Thi lấy 



CHƠI NGOÀI
TRỜI

TCDG: Xỉa cá mè
Khu vận động

Chơi tự do với đồ chơi 
cô làm
 

- Chơi nước cây. bóng
-TCDG: Xỉa cá 
mè

 
 

 
GIỜ CHƠI

 
 

- Kể chuyện: Bé kể 
chuyện theo tranh 
với truyện đã biết

- Tạo hình: Bé tạo 
hình theo ý thích

- Học tập: Bé chơi 
các trò chơi trên 
mảng tường, bài tập 
cá nhân.

- Chữ viết: Bé chơi 
các trò chơi trên 
mảng tường, bài tập 
cá nhân.

- Âm nhạc: Bé hát, 
vận động theo ý 
thích các bài hát đã 
học.

- Steam: Bé tạo ra 
sản phẩm theo dự 
án. 

-Phân vai: Trẻ có kỹ 

- Hoạt động phòng thư 
viện
- Kể chuyện: Bé đóng 
kịch Sự tích bánh 
chưng bánh giày
- Tạo hình: Bé hoàn 
thành sản phẩm của 
mình.
- Học tập: Bé chơi các 
trò chơi trên mảng 
tường, bài tập cá nhân 
- Chữ viết: Bé chơi các
trò chơi trên mảng 
tường, bài tập cá nhân.
- Âm nhạc: Bé hát, vận
động theo ý thích các 
bài hát đã học.
- Steam: Bé tạo ra sản 
phẩm theo dự án. 

-Phân vai: Trẻ có kỹ 
năng  nhận  vai  ,xưng 
vai  khi  chơi  ,  thể  

- Kể chuyện: Bé kể 
chuyện theo tranh 
với truyện đã học
- Tạo hình: Bé tiếp 
tục hoàn thành sản 
phẩm.
- Học tập: Bé chơi 
các trò chơi trên 
mảng tường, bài tập 
cá nhân.

- Chữ viết: Bé chơi 
các trò chơi trên 
mảng tường, bài tập 
cá nhân.
- Âm nhạc: Bé hát, 
vận động theo nhạc 
bài hát Nổi trống lên

- Steam: Bé tạo ra 
sản phẩm theo dự 
án. 

-Phân vai: Trẻ có kỹ
năng nhận  

- Kể chuyện: Bé kể
chuyện theo tranh 
với truyện đã biết
- Tạo hình: Bé tạo 
hình theo ý thích
-Học tập: Bé thực 
hiện bài tập. 
- Chữ viết: Bé chơi
các trò chơi trên 
mảng tường, bài 
tập cá nhân.
- Âm nhạc: Bé hát, 
vận động theo bài 
hát đã học
- Steam: Bé tạo ra 
sản phẩm theo dự 
án. 

-Phân vai: Trẻ có 
kỹ  năng  nhận  vai
,xưng  vai  khi  
chơi  ,  thể  hiện  
hành động  phù  

- Hoạt động 
phòng tin học
- Kể chuyện: Bé 
kể chuyện theo 
tranh với truyện 
đã biết
- Tạo hình: Bé tạo
hình theo ý thích
-Học tập: Bé chơi
các trò chơi trên 
mảng tường, bài 
tập cá nhân.
- Chữ viết: Bé 
chơi các trò chơi 
trên mảng tường, 
bài tập cá nhân.
- Âm nhạc: Bé 
hát, vận động 
theo ý thích các 
bài hát đã học.
- Steam: Bé tạo ra
sản phẩm theo dự 
án. 



năng  nhận  
vai  ,xưng  vai  khi  
chơi  ,  thể  hiện  
hành động  phù  hợp
với  vai  chơi  vừa  
nhận.

- Xây dựng:Trẻ  có 
khả năng thực hiện 
mô hình theo sơ đồ. 
Quan tâm đến sự hài
hòa cân đối của MH 
về hình dạng, kích 
thước và  màu  sắc.

hiện  hành động  phù  
hợp với  vai  chơi  vừa 
nhận.

- Xây dựng:Trẻ  có khả
năng thực hiện mô 
hình theo sơ đồ. Quan 
tâm đến sự hài hòa cân
đối của MH về hình 
dạng, kích thước và 
màu sắc.

vai  ,xưng  vai  khi  
chơi  ,  thể  hiện  
hành động  phù  hợp
với  vai  chơi  vừa  
nhận.

- Xây dựng:Trẻ  có 
khả năng thực hiện 
mô hình theo sơ đồ. 
Quan tâm đến sự hài
hòa cân đối của MH 
về hình dạng, kích 
thước và màu sắc.

hợp với  vai  chơi  
vừa  nhận.

- Xây dựng:Trẻ  có
khả năng thực hiện
mô hình theo sơ 
đồ. Quan tâm đến 
sự hài hòa cân đối 
của MH về hình 
dạng, kích thước 
và màu sắc.

-Phân vai: Trẻ có 
kỹ  năng  nhận  
vai  ,xưng  vai  
khi  chơi  ,  thể  
hiện  hành động  
phù  hợp với  vai  
chơi  vừa  nhận.

- Xây dựng:Trẻ  
có khả năng thực 
hiện mô hình theo
sơ đồ. Quan tâm 
đến sự hài hòa 
cân đối của MH 
về hình dạng, 
kích thước và  
màu  sắc.

VỆ SINH -ĂN 
 

-Đi vệ sinh đúng  nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách như :  Khu vực vệ  sinh nam nữ, cách sử 
dụng bàn chải đánh răng, khăn.....  
-Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

GIỜ NGỦ  Trẻ biết trật tự khi đi ngủ

SINH HOẠT
CHIỀU

Nhóm rèn KN: bật 
xa 50cm

Nhóm đóng kịch: sự 
tích bánh chưng, bánh 

Nhóm VĐTN: Nổi 
trống lên

Nhóm ôn ngày trên
lốc lịch 

Nhóm ôn các dấu 
thanh



Nhóm nghe nhạc lễ 
hội giỗ tổ Hùng 
Vương
Cả lớp học anh văn

giày
Nhóm thực hiện KN 
khi đi lạc
Cả lớp học nhịp điệu

Nhóm tiếp tục hoàn 
thành sản phẩm
Cả lớp học anh ăn 

Nhóm tiếp tục thực
hiện bài tập
Cả lớp học nhịp 
điệu

Nhóm tiếp tục 
thực hiện bài tập
Nhóm chơi lắp 
ráp

TRẢ TRẺ Trẻ biết sử dụng các từ: cảm ơn, xin lỗi, xin phép, thưa, dạ, vâng…  phù  hợp  với tình huống.


	-MỘT SỐ LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

